Phụ lục VI
DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH
(Kèm theo Báo cáo số 152/BC-BTP ngày 29/6/2016 của Bộ Tư pháp)
	TT
	Tên văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Phân loại nghị định
	Đơn vị

thuộc thẩm định
	Tiến độ ban hành

	
	
	
	Sửa đổi, bổ sung
	Ban hành mới
	Nâng từ thông tư
	
	

	1. 
	1. Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
	Bộ Tài chính
	
	x
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	2. 
	2. Nghị định về quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
	
	
	x
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	3. 
	3. Nghị định về kinh doanh casino
	
	
	x
	
	Vụ PLDSKT
	 Đã trình Chính phủ

	4. 
	4. Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
	
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	 Đã trình Chính phủ



	5. 
	5. Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Hải quan (để đưa điều kiện kinh doanh dịch vụ tập kết, kiểm tra hải quan, điều kiện về kinh doanh hàng miễn thuế lên Nghị định)
	
	
	
	x
	Vụ PLQT
	 Đã trình Chính phủ



	6. 
	6. Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán
	
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	 Đã trình Chính phủ



	7. 
	7. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm (Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2007/NĐ-CP, 46/2007/NĐ-CP trong đó có quy định điều kiện đầu tư kinh doanh từ thông tư lên lên Nghị định)
	
	x
	
	X
	Vụ PLDSKT
	 Đã trình Chính phủ



	8. 
	Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
	Bộ GTVT


	
	x
	
	Vụ PLQT
	 Đã trình Chính phủ



	9. 
	Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa
	
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	10. 
	Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
	
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	11. 
	Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe
	
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	12. 
	Nghị định quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa, phục hồi tàu biển
	Bộ GTVT


	x
	
	
	Vụ PLQT
	Đã trình Chính phủ



	13. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	
	x
	
	
	Vụ PLHSHC
	Đã trình Chính phủ



	14. 
	Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
	
	
	x
	
	
	Đã trình Chính phủ



	15. 
	Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, quản lý vận hành nhà chung cư và điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
	Bộ Xây dựng


	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	16. 
	Nghị định quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng trong lĩnh vực kiểm định xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
	
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	17. 
	Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp  
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	18. 
	Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế
	Bộ Y tế
	
	x
	
	Vụ PLHSHC
	Đã trình Chính phủ



	19. 
	Nghị định hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	
	
	
	x
	Vụ PLHSHC
	Đã trình Chính phủ



	20. 
	Nghị định về hoạt động tiêm chủng
	
	
	
	x
	Vụ PLHSHC
	Đã trình Chính phủ



	21. 
	Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV
	
	x
	
	X
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	22. 
	Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
	
	x
	
	
	Vụ PLHSHC
	Đã trình Chính phủ



	23. 
	Nghị định về bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
	
	x
	
	
	Vụ PLHSHC
	Đã trình Chính phủ



	24. 
	Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
	
	x
	
	X
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	25. 
	Nghị định về điều kiện kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
	
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	26. 
	Nghị định về điều kiện kinh doanh mỹ phẩm
	Bộ Y tế
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	27. 
	Nghị định về điều kiện kinh doanh dược
	
	
	x
	
	Vụ PLHSHC
	Đã trình Chính phủ

	28. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung NĐ số 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thu tinh trong ống nghiệm và điều kiện về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
	
	x
	
	X
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	29. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
	
	x
	
	
	Vụ PLHSHC
	Đã trình Chính phủ

	30. 
	Nghị định sửa đổi một số nghị định về đất đai (từ Nghị định quy định bổ sung một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	x
	
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	31. 
	Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	
	x
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	32. 
	Nghị định đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực công thương (được đưa từ 23 Thông tư)
	Bộ Công thương
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	33. 
	Nghị định quy định về điều kiện hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (được đưa từ Thông tư lên)
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	
	
	x
	Vụ PLHSHC
	· Đã trình Chính phủ

	34. 
	Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	35. 
	Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
	
	
	x
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	36. 
	Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
	
	
	x
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	37. 
	Nghị định quy định hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự 
	Bộ Công an
	x
	x
	
	Vụ PLHSHC
	Đã trình Chính phủ

	38. 
	Nghị định sửa đổi Nghị định về quản lý con dấu
	
	x
	
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	39. 
	Nghị định quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	40. 
	Nghị định quy định điều kiện hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề (giáo dục nghề nghiệp)
	
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	41. 
	Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quốc phòng
	Bộ Quốc phòng
	
	
	x
	Vụ PLHSHC
	 Đang thẩm định 

	42. 
	Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin

	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	x
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	43. 
	Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông.
	
	x
	
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	44. 
	Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh ngành, nghề mua bán nợ 
	Ngân hàng Nhà nước
	
	x
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	45. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
	
	x
	
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	46. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng
	
	x
	
	
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	47. 
	Nghị định quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
	
	
	
	x
	Vụ PLQT
	Đã trình Chính phủ

	48. 
	Nghị định quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (quy định điều kiện đầu tư kinh doanh ở 22 TT)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ



	49. 
	Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động nhiếp ảnh
	
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	Đã trình Chính phủ

	50. 
	Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật và dịch vụ lập quy hoạch dự án hoặc tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích
	
	
	
	x
	Vụ PLDSKT
	 Đã trình Chính phủ


� Nghị định thuộc danh mục văn bản quy định chi tiết Luật an toàn thông tin mạng





4

